	PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II -
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp 8


1. Khung ma trận và đặc tả:
a) Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì II
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng thấp; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm (gồm 15 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 3 câu), mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,67 điểm, 3 câu đúng 1,0 điểm.
- Phần tự luận: 5,0 điểm gồm 3 câu (Thông hiểu: 2,0 điểm; Vận dụng thấp: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
	TT
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
Nhâṇ biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	
Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Phòng chống bạo lực gia đình
	6 
	
	2 
	1 
	
	
	
	1 
	8 
	2 
	5,67

	2
	Lập kế hoạch chi tiêu
	6 
	
	1 
	
	
	1 
	
	
	7 
	1 
	4,33 

	Tổng
	12 câu
	
	3 câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	1 
	15
	3
	
10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	20%
	10%
	50%
	50%
	

	Tı̉ lê ̣chung
	70%
	30%
	100%
	



                                    



















b) Bảng đặc tả:

	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến. 
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng,  chống bạo lực gia đình. 
Thông hiểu: 
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối  với cá nhân, gia đình và xã hội. 
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình. 
Vận dụng cao:  
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và  cộng đồng.
	6 câu
	





3 câu
	
	












1 câu

	2
	Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết: Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu:  Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu. 
Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu. 
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu  hợp lí. 
	6 câu
	

1 câu
	




1 câu
	

	Tổng
	
	12 TN
	3 TN
1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tı̉ lê ̣%
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tı̉ lê ̣chung
	
	70%
	30%



















2. Đề kiểm tra
	TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
Họ và tên: ……………........................
Lớp: 8/....
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút
	ĐIỂM


I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất 
Câu 1. Hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình là hành vi:
A. Bạo lực giới.	B. Bạo lực gia đình.
C. Bạo lực học đường.	D. Bạo lực xã hội.
Câu 2. Để phòng chống bạo lực gia đình, mỗi thành viên trong gia đình cần
A. thuê vệ sĩ canh gách.	B. yêu thương, chăm sóc nhau.
C. gia tăng tiền bạc của riêng.	D. ngược đãi, xúc phạm nhau.
Câu 3. Người có mặt tại nơi xảy ra bạo lực gia đình có trách nhiệm gì?
A. Dùng điện thoại quay phim đăng lên Facebook.       
B. Đi chổ khác vì có thể bị liên lụy.
C. Gọi thêm người đến để chứng kiến vụ việc.
D. Ngăn cản hành vi bạo lực gia đình đang xảy ra. 
Câu 4. Có mấy hình thức bạo lực gia đình phổ biến?
A. 3 hình thức.            B. 4 hình thức.             C. 5 hình thức.            D. 6 hình thức.
Câu 5. Theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình(2007), thì người có hành vi bạo lực gia đình phải có trách nhiệm gì?
A. Yêu cầu người có thẩm quyền bảo vệ sức khoẻ cho mình.
B. Trả thù người đã ngăn cản hành vi bạo lực của mình.
C. Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu.
D. Tự xử lí hậu quả bạo lực gia đình do mình gây ra.
Câu 6. Em đồng tình với ý kiến nào sau đây?
A. Bạo lực gia đình chỉ gây đau đớn về thể xác cho nạn nhân.
B. Người gây ra hành vi bạo lực gia đình chỉ bị xã hội lên án.
C. Nạn nhân bị bạo lực gia đình nên im lặng vì đây là chuyện riêng của gia đình.
D. Bạo lực gia đình gây nên những tổn hại về kinh tế cho gia đình và xã hội.
Câu 7. Trường hợp nào không phải là hành vi bạo lực gia đình?
A. Chăm sóc an ủi, động viên người bị bạo lực gia đình. 
B. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, … xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng.
C. Lăng mạ, chửi bới hoặc các hành vi xúc phạm nhân phẩm.
D. Phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của các thành viên gia đình.
Câu 8. Em hiểu thế nào là bạo lực gia đình?
A. Là hành vi bạo lực của các thanh niên ngoài làng.
B. Là hành vi sử dụng bạo lực giữa những người thân trong gia đình.
C. Là hành vi sử dụng bạo lực để khống chế người khác.
D. Là hành vi bắt nạt trong phạm vi trường học.
Câu 9. Xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình là 
A. Kế hoạch chi tiêu.                                 B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Kế hoạch tài chính.			D. Mục tiêu tài chính.
Câu 10. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người lớn tuổi, đã làm ra tiền.
B. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người có thu nhập thấp.
C. Lập kế hoạch chi tiêu sẽ giúp quản lí tiền một cách hiệu quả.
D. Lập kế hoạch chi tiêu sẽ mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.

Câu 11. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Cân bằng được tài chính.          B. Chi tiêu những khoản không cần thiết.
C. Thực hiện được tiết kiệm.         D. Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
Câu 12. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
A.  4 bước.		   B.  5 bước.		  C.  6 bước.  	D.  7 bước.
Câu 13. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 14. Nhân vật nào dưới đây đã chi tiêu, sử dụng tiền chưa hợp lí?
A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Anh K dùng 40% số tiền hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.
C. Mỗi tháng, chị V tiết kiệm 1 triệu đồng để dự phòng rủi ro phát sinh.
D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 15. Thói quen chi tiêu nào dưới đây là hợp lí?
A. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả.
[bookmark: _GoBack]B. Mua tất cả mọi thứ mà mình thích, không quan tâm đến giá cả.
C. Chỉ chọn mua những đồ có chất lượng thấp và giá cả rẻ nhất.
D. Chỉ chọn mua những hàng hóa đắt tiền và chất lượng tốt nhất.
II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm) 
Câu 1. (2.0 điểm) Em hãy phân tích tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội?
Câu 2. (2.0 điểm) Bố mẹ cho H tiền để mua đồ dùng học tập và ăn sáng nhưng H mua quà vặt và các đồ dùng không cần thiết. Vẫn chưa thoả mãn nhu cầu của mình, H còn hỏi vay tiền bạn thân là S để mua thêm những thứ đồ xa xỉ.
Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của H. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào?
Câu 3. (1.0 điểm) Mỗi lần say rượu, bố N thường gây sự rồi đánh đuổi mẹ con N. Hôm nay, thấy bố đi làm về với dáng đi lảo đảo, miệng thì làu nhàu, … Mẹ con N sợ hãi không biết nên làm gì để tránh bị bạo hành. Nếu em là N thì em sẽ làm gì trong tình huống này?
……………………. HẾT …………………..







ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 8, NĂM HỌC 2023-2024.
I. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,33 điểm, 2 câu đúng được 0,67 điểm, 3 câu đúng được 1 điểm.
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	A



II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	- Đối với cá nhân: bạo lực gia đình gây nên những thương tích về thân thể, thậm chí gây tử vong; làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực;...
- Đối với gia đình: bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến gia đình, là một trong những nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
- Đối với xã hội: bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội; là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội,…
	0,75



0,75

0,5

	2
	Thói quen chi tiêu của H là chưa hợp lí, lãng phí tiền vào những mặt hàng không thiết yếu.
Lời khuyên: H nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu; rèn luyện cho mình những thói quen chi tiêu hợp lí hơn.
Nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu; rèn luyện cho mình những thói quen chi tiêu hợp lí hơn, ví dụ như:
+ Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm; từ đó xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
+ Chỉ mua những thứ cần thiết và trong khả năng chi trả của bản thân.

	0,5

0,5



0,5

0,5

	3
	Nếu em là N trong tình huống đó em sẽ bình tĩnh, khuyên nhủ mẹ cùng mình tránh đi chổ khác (Lén qua nhà hàng xóm) hoặc lánh mặt. Nếu bố có hành vi bạo lực ( chửi bới, hăm doạ …) thì gọi điện đến số 111 để được hổ trợ. 
	1


(HS giải thích khác nhưng nội dung đúng vẫn có điểm tối đa)




	- Người duyệt đề
( ký, ghi rõ họ tên);



	- Người ra đề
(ký, ghi rõ họ tên);









